THÔNG TIN
KẾT LUẬN THANH TRA 
Việc tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Tân Thới Hiệp

Ngày 13/10/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành Kết luận luận thanh tra số 669/KL-UBND-TTr về việc tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã Thương mại – Dịch vụ Tân Thới Hiệp, nội dung kết luận thanh tra như sau:
I. Tình hình chung:

1. Khái quát:
HTX Tân Thới Hiệp hình thành, hoạt động từ thời điểm huyện Hóc Môn cũ, trước đây có tên gọi là Hợp tác xã mua bán xã Tân Thới Hiệp. Sau khi Quận 12 thành lập, Hợp tác xã mua bán xã Tân Thới Hiệp đổi tên thành HTX Tân Thới Hiệp. Ngày 25/3/1998 (Đăng ký lần đầu) và ngày 11/12/2006 (Đăng ký lần thứ 2) Ủy ban nhân dân (UBND) Quận 12 cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã số 0013MH, vốn điều lệ đăng ký là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) với vốn góp tối thiểu 100.000đ (Một trăm ngàn đồng) mỗi xã viên. 

HTX Tân Thới Hiệp được Nhà nước giao sử dụng 02 mặt bằng:

- Địa chỉ số 265A, đường Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 2, phường Hiệp Thành, Quận 12, hiện trạng là Cửa hàng Co.op Hiệp Thành (trước đây là cửa hàng ấp 5 theo Quyết định số 344/QĐ-UB ngày 05/6/1991 của UBND huyện Hóc Môn về việc công nhận quyền sử dụng đất ở 02 dãy cửa hàng thuộc HTX mua bán xã Tân Thới Hiệp). 
- Địa chỉ số 1770, Quốc lộ 1A, Khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, hiện trạng để trống không có hoạt động (trước đây là cửa hàng ấp 4, theo Quyết định số 344/QĐ-UB ngày 05/6/1991 của UBND huyện Hóc Môn về việc công nhận quyền sử dụng đất ở 02 dãy cửa hàng thuộc HTX mua bán xã Tân Thới Hiệp và được UBND huyện Hóc Môn cấp Giấy phép số 423/GP-UB ngày 10/7/1991 về việc hợp thức hóa sở hữu chủ nhà cửa).

HTX Tân Thới Hiệp có 120 xã viên (Danh sách tổng hợp từ năm 2006 đến năm 2015), Trong đó: 

- Ban Quản trị gồm:

+ Ông Nguyễn Văn Bực - Trưởng Ban Quản trị

+ Bà Trương Thị Niềm - Thành viên Ban Quản trị

+ Bà Trần Thị Lệ Khanh - Thành viên Ban Quản trị

(Theo Biên bản làm việc ngày 24/8/2015 của Đoàn thanh tra)

- Ban Kiểm soát gồm:

+ Ông Nguyễn Văn Chính

+ Bà Diệp Miên Hương

+ Bà Hoàng Bạch Yến

- Chức danh Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Bực

(Theo Biên bản Đại hội Đại biểu xã viên HTX Tân Thới Hiệp lần III nhiệm kỳ 2008-2013 ngày 20/8/2008)

Từ năm 2010 đến nay, hoạt động kinh doanh của HTX Tân Thới Hiệp chủ yếu như sau:

- Kinh doanh hàng bách hóa;

- Góp vốn liên doanh, liên kết;

- Cho thuê mặt bằng.  

2. Các văn bản liên quan đến việc tổ chức, hoạt động của HTX Tân Thới Hiệp như sau:

- Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003;

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012.

II. Kết quả thanh tra:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:


Căn cứ các báo cáo hoạt động kinh doanh của ông Nguyễn Văn Bực cung cấp cho Đoàn thanh tra thể hiện như sau: 














       Đơn vị tính: Đồng
	Stt
	Năm
	Doanh thu
	Lợi nhuận sau thuế
	Ghi chú

	1
	2010
	11.900.709.065
	57.738.559
	

	2
	2011
	4.995.041.936
	22.454.039
	

	3
	2012
	2.225.901.080
	3.354.767
	

	4
	2013
	3.881.168.168
	10.047.851
	

	5
	2014
	6.295.694.539
	- 4.405.285
	

	6
	Từ tháng 01 đến tháng 8 năm 2015
	4.810.742.800
	- 54.991.412
	


(Xem chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm)

2. Các sai phạm phát hiện qua quá trình thanh tra:

2.1. Không tổ chức Đại hội xã viên thường kỳ:

Qua kiểm tra, Ban Quản trị HTX Tân Thới Hiệp không triệu tập Đại hội xã viên từ năm 2011 đến tại thời điểm thanh tra. 

- Tại biên bản làm việc với Đoàn thanh tra ngày 24/8/2015, ông Nguyễn Văn Bực – Trưởng Ban Quản trị HTX Tân Thới Hiệp trình bày như sau: ông và bà Trương Thị Niềm (thành viên Ban Quản trị) tự ý quyết định không triệu tập Đại hội xã viên và việc duy trì hoạt động của HTX Tân Thới Hiệp từ năm 2011 đến năm 2012. Từ năm 2013 đến nay do ông tự quyết định duy trì hoạt động. Bà Trần Thị Lệ Khanh (thành viên Ban Quản trị HTX Tân Thới Hiệp) không có ý kiến về vấn đề này.

- Tại biên bản làm việc ngày 01/9/2015, bà Trần Thị Lệ Khanh – Thành viên Ban Quản trị HTX Tân Thới Hiệp trình bày như sau: Bà là thành viên Ban Quản trị HTX Tân Thới Hiệp từ năm 2008 do Đại hội xã viên bầu ra. Thực tế, việc bầu bà làm thành viên Ban Quản trị mang tính hình thức, công việc chính của bà là kiểm soát hàng hóa của HTX Tân Thới Hiệp. Ngoài ra các việc khác đều do ông Nguyễn Văn Bực quyết định. Tháng 10/2010, bà nghỉ việc với vai trò là nhân viên bán hàng.

- Tại biên bản làm việc ngày 01/9/2015, bà Trương Thị Niềm – Thành viên Ban Quản trị HTX Tân Thới Hiệp trình bày như sau: Bà là thành viên Ban Quản trị HTX Tân Thới Hiệp từ năm 2008 do Đại hội xã viên bầu ra. Thực tế việc bầu bà làm thành viên Ban Quản trị mang tính hình thức để đủ số lượng thành viên của Ban Quản trị, công việc chính của bà là kiểm soát hàng hóa của HTX Tân Thới Hiệp. Ngoài ra, các việc khác đều do ông Nguyễn Văn Bực quyết định. Tháng 3/2012, bà nghỉ việc với vai trò là nhân viên bán hàng.

Căn cứ Khoản 3, Điều 21 của Luật Hợp tác xã 2003 quy định như sau: “Đại hội xã viên thường kỳ họp mỗi năm một lần do Ban Quản trị triệu tập trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày khoá sổ quyết toán năm”;

Căn cứ Khoản 1, Điều 31 của Luật Hợp tác xã 2012 quy định như sau: “Đại hội thành viên thường niên phải được họp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính do hội đồng quản trị triệu tập…”.

Do đó, việc Ban Quản trị HTX Tân Thới Hiệp không tổ chức Đại hội xã viên thường kỳ (Đại hội thành viên thường niên) từ năm 2011 đến tại thời điểm thanh tra là không đúng quy định của pháp luật.


2.2. Có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của HTX Tân Thới Hiệp:

- Ngày 19/5/2010, giữa HTX Tân Thới Hiệp và Công ty TNHH MTV thực phẩm Sài Gòn Co.op ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh “Cửa hàng thực phẩm Co.op Food” số 06/HĐ-HTKD. Đến ngày 25/10/2011, Công ty TNHH MTV thực phẩm Sài Gòn Co.op, địa chỉ tại 199-205 đường Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP. HCM có chuyển vào tài khoản của HTX Tân Thới Hiệp số tiền 180.000.000đ (Một trăm tám mươi triệu đồng), nội dung: chi tiền ứng trước lãi năm 2011. Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra nhận thấy số tiền nêu trên không thể hiện trong hệ thống sổ sách kế toán của HTX Tân Thới Hiệp. Đến ngày 20/8/2015, ông Nguyễn Văn Bực - Chủ nhiệm HTX Tân Thới Hiệp có văn bản giải trình số tiền nêu trên đưa vào sổ theo dõi lãi sau thuế của HTX Tân Thới Hiệp trong năm 2011. Tuy nhiên, Đoàn thanh tra không chấp nhận vì khi Đoàn thanh tra phát hiện, ông Bực mới bổ sung số liệu trên vào sổ theo dõi lãi sau thuế của HTX Tân Thới Hiệp trong năm 2011 (Bảng phân phối lãi năm 2011 cung cấp trước không thể hiện số tiền này). 


- Văn phòng của HTX Tân Thới Hiệp tại số 1770, Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Hiệp có một phần công trình bị ảnh hưởng trong Dự án Nút giao thông Tân Thới Hiệp. Ngày 25/01/2013, UBND quận ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND-BT về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bàn giao mặt bằng đối với HTX Tân Thới Hiệp bị ảnh hưởng dự án xây dựng công trình nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp tại phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, tổng số tiền bồi thường 226.615.600đ (Hai trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm mười lăm ngàn sáu trăm đồng), (Chỉ bồi thường vật kiến trúc, không bồi thường đất). Ông Nguyễn Văn Bực - Chủ nhiệm HTX Tân Thới Hiệp là người trực tiếp nhận số tiền nêu trên. Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra nhận thấy số tiền nêu trên phát sinh vào năm 2013 nhưng không có thể hiện trong hồ sơ sổ sách kế toán năm 2013 và 2014. Tại biên bản làm việc ngày 11/8/2015 với Đoàn thanh tra, ông Bực cho biết ông giữ số tiền nêu trên và sẽ đưa vào sổ theo dõi năm 2015.

Cả 02 khoản tiền nêu trên là của HTX Tân Thới Hiệp, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Bực không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán, đây là dấu hiệu chiếm đoạt tiền của HTX Tân Thới Hiệp. 


2.3. Có dấu hiệu lập khống hồ sơ, chứng từ, hóa đơn:

2.3.1. Dấu hiệu lập khống hóa đơn tài chính (hoá đơn GTGT): 

Qua kiểm tra lấy mẫu một số hóa đơn bán hàng, Đoàn thanh tra phát hiện như sau:

- Năm 2013, HTX Tân Thới Hiệp có xuất nhiều hóa đơn bán hàng hóa với  tổng số tiền 403.546.753đ (Bốn trăm lẻ ba triệu năm trăm bốn mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi ba đồng), (xem chi tiết phụ lục 2).   

Tại biên bản làm việc ngày 14/8/2015, bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Kế toán HTX Tân Thới Hiệp trình bày như sau: Bà là người trực tiếp viết nội dung bán hàng trên các hóa đơn bán hàng nêu trên, bà là kế toán của HTX Tân Thới Hiệp, bà không có bán hàng hóa và không biết có hàng hóa hay không, việc bà xuất các hóa đơn bán hàng như nêu trên dựa vào các hóa đơn đầu vào để phục vụ báo cáo thuế của HTX Tân Thới Hiệp.

- Ngoài ra, Đoàn thanh tra còn phát hiện thêm trong năm 2014, 2015, tại HTX Tân Thới Hiệp có diễn ra hoạt động mua bán hàng hóa như sau: 

+ Giữa Hợp tác xã Thương mại Phường 14, Quận 3 do ông Đỗ Công Vui (bên bán hàng hóa) là Chủ nhiệm, địa chỉ tại số 384, Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3 với HTX Tân Thới Hiệp (bên mua hàng hóa).

+ Giữa HTX Tân Thới Hiệp (bên bán hàng hóa) với cá nhân ông Đỗ Công Vui địa chỉ tại số 108/17, Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3 (bên mua hàng hóa).

+ Trong năm 2014: Tổng số tiền Hợp tác xã Thương mại Phường 14, Quận 3 do ông Đỗ Công Vui là Chủ nhiệm bán hàng hóa cho HTX Tân Thới Hiệp là 6.459.642.249đ (Sáu tỷ bốn trăm năm mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi hai ngàn hai trăm bốn mươi chín đồng). Tổng số tiền HTX Tân Thới Hiệp bán hàng hóa cho cá nhân ông Đỗ Công Vui là 3.159.845.151đ (Ba tỷ một trăm năm mươi chín triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn một trăm năm mươi mốt đồng), (Xem chi tiết tại phụ lục 3 đính kèm).

+ Trong năm 2015: Tổng số tiền Hợp tác xã Thương mại Phường 14, Quận 3 do ông Đỗ Công Vui là Chủ nhiệm bán hàng hóa cho HTX Tân Thới Hiệp là 5.999.056.634đ (Năm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm năm mươi sáu ngàn sáu trăm ba mươi bốn đồng). Tổng số tiền HTX Tân Thới Hiệp bán hàng hóa cho cá nhân ông Đỗ Công Vui là 4.860.317.080đ (Bốn tỷ tám trăm sáu mươi triệu ba trăm mười bảy ngàn không trăm tám mươi đồng), (Xem chi tiết tại phụ lục 4 đính kèm).

Tại biên bản làm việc ngày 19/8/2015, bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Kế toán HTX Tân Thới Hiệp trình bày như sau: Các hóa đơn do HTX Tân Thới Hiệp xuất cho cá nhân ông Đỗ Công Vui do bà trực tiếp ghi nội dung. Số tiền dựa vào số tiền do ông Đỗ Công Vui (Chủ nhiệm của Hợp tác xã Thương mại Phường 14, Quận 3) chuyển vào tài khoản của HTX Tân Thới Hiệp, số lượng hàng hóa tự cân đối trong số hàng hóa đầu vào của Hợp tác xã Thương mại Phường 14, Quận 3 đã xuất cho HTX Tân Thới Hiệp.

Tại biên bản làm việc ngày 25/8/2015, ông Đỗ Công Vui cho biết từ năm 2014 đến nay, Hợp tác xã Thương mại Phường 14, Quận 3 không mua bán hàng hóa bất cứ loại mặt hàng nào với HTX Tân Thới Hiệp. Việc xuất hóa đơn bán hàng (hóa đơn GTGT) cho HTX Tân Thới Hiệp là do yêu cầu của ông Nguyễn Văn Bực - Chủ nhiệm HTX Tân Thới Hiệp yêu cầu để tạo doanh số và doanh thu bán hàng cho HTX Tân Thới Hiệp, vì cùng là thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã thành phố nên Hợp tác xã Thương mại Phường 14, Quận 3 giúp xuất hóa đơn bán hàng (hóa đơn GTGT) cho ông Nguyễn Văn Bực. Khi xuất hóa đơn cho HTX Tân Thới Hiệp thì ông Nguyễn Văn Bực không phải mất bất cứ khoản tiền nào. Về cá nhân ông Vui, ông Vui cũng không mua bất cứ hàng hóa nào từ HTX Tân Thới Hiệp, việc xuất hóa đơn của HTX Tân Thới Hiệp cho cá nhân ông Vui, ông Vui hoàn toàn không biết.

2.3.2. Dấu hiệu lập khống hồ sơ nguồn vốn vay:

Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Bực, hiện nay HTX Tân Thới Hiệp đang nợ một số cá nhân, cụ thể như sau:

- Nợ của ông Nguyễn Văn Chính: Tiền gốc là 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) theo hợp đồng số 06/HĐVV/HTX ngày 17/02/2009 và số tiền lãi là 40.500.000đ (Bốn mươi triệu năm trăm ngàn đồng); 

- Nợ của bà Nguyễn Thị Thùy Linh: Tiền gốc là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) theo hợp đồng số 03/12/HĐ ngày 18/12/2010 và số tiền gốc là 170.000.000đ (Một trăm bảy mươi triệu đồng) theo hợp đồng vay vốn số 01/12/HĐ ngày 01/12/2010 và số tiền lãi là 79.200.000đ (Bảy mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng);

- Nợ của bà Nguyễn Thị Ngời: Tiền gốc là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) theo hợp đồng vay vốn số 01/02-11/HĐ ngày 15/02/2011 và số tiền lãi là 36.000.000đ (Ba mươi sáu triệu đồng).

Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra nhận thấy toàn bộ số tiền nợ nêu trên không có thể hiện trong sổ sách kế toán, không có chứng từ thu nộp vào quỹ của HTX Tân Thới Hiệp. 

Tại Biên bản làm việc ngày 24/8/2015, bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Kế toán trình bày, về số tiền vay của bà Nguyễn Thị Ngời và bà Nguyễn Thị Thùy Linh, bà Thuận chỉ nhận được hợp đồng vay tiền do ông Nguyễn Văn Bực giao, tuy nhiên bà Thuận không lập chứng từ thu và đưa vào hệ thống sổ sách kế toán, còn số tiền vay, bà Thuận hoàn toàn không biết.  

Tại Biên bản làm việc ngày 25/8/2015, bà Nguyễn Thị Tuyết Dung -  Nguyên thủ quỹ trình bày, về các khoản tiền vay của ông Nguyễn Văn Chính vào năm 2009, bà Nguyễn Thị Thùy Linh vào năm 2010 và bà Nguyễn Thị Ngời vào năm 2011, bà Dung hoàn toàn không biết.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra phát hiện bà Nguyễn Thị Ngời và bà Nguyễn Thị Thùy Linh là vợ và con ông Nguyễn Văn Bực. Ông Nguyễn Văn Chính là chồng bà Trương Thị Niềm (bà Niềm là thành viên Ban Quản trị HTX Tân Thới Hiệp).
III. Nhận xét và kết luận:

1. Nhận xét:

1.1. Trách nhiệm đối với Ban Quản trị HTX Tân Thới Hiệp:

Căn cứ Điều 21, 22 của Luật Hợp tác xã năm 2003, hàng năm Ban Quản trị phải triệu tập Đại hội xã viên. Đại hội xã viên quyết định toàn bộ hoạt động của Hợp tác xã gồm: tình hình sản xuất, kinh doanh; báo cáo công khai tài chính; dự kiến phân phối thu nhập và xử lý lỗ; các khoản nợ; phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; phân phối lãi theo vốn góp, công sức đóng góp và mức độ sử dụng dịch vụ của các xã viên; các quỹ của hợp tác xã, tổ chức lại, giải thể Hợp tác xã... Tuy nhiên, từ năm 2011 đến tại thời điểm thanh tra, Ban Quản trị HTX Tân Thới Hiệp không triệu tập Đại hội xã viên là không đúng quy định của pháp luật.

1.2. Trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Bực, Trưởng Ban Quản trị - Chủ nhiệm HTX Tân Thới Hiệp: 

Ông Nguyễn Văn Bực Trưởng Ban Quản trị - Chủ nhiệm HTX Tân Thới Hiệp không triệu tập Đại hội xã viên, tự ý tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, tự ý sử dụng vốn, tài sản, danh nghĩa của HTX Tân Thới Hiệp để hoạt động kinh doanh, đây là dấu hiệu của việc chiếm đoạt vốn, tài sản của HTX Tân Thới Hiệp, cụ thể nhất là dấu hiệu của việc chiếm đoạt số tiền 180.000.000đ (Một trăm tám mươi triệu đồng) tiền ứng trước lãi từ Công ty Sài Gòn Co.op và 226.615.600đ (Hai trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm mười lăm ngàn sáu trăm đồng) tiền bồi thường vật kiến trúc trong dự án xây dựng công trình Nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp tại phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 như Đoàn thanh tra đã phát hiện nêu trên cùng với dấu hiệu của việc lập khống hóa đơn, chứng từ. Hành vi của ông Nguyễn Văn Bực có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 278 của Bộ Luật Hình sự năm 1999.

1.3. Về quản lý Nhà nước:

Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 42 của Luật Hợp tác xã 2003 quy định, việc giải thể hợp tác xã được quy định như sau: “… 2. Giải thể bắt buộc:…Trong thời hạn mười tám tháng liền, hợp tác xã không tổ chức được Đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng…”.

Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 54 của Luật Hợp tác xã 2012 quy định, việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như sau: “… 2. Giải thể bắt buộc:… hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không tổ chức được đại hội thành viên thường niên trong 18 tháng liên tục mà không có lý do…”.  

 Do đó, việc HTX Tân Thới Hiệp không tổ chức Đại hội xã viên từ năm 2011 đến tại thời điểm thanh tra là không đúng quy định của pháp luật, phải tiến hành giải thể bắt buộc, tuy nhiên phòng Kinh tế quận chưa tham mưu UBND Quận 12 tiến hành xử lý đối với HTX Tân Thới Hiệp, việc này thể hiện việc quản lý Nhà nước còn thiếu sót.
2. Kết luận:

- Chuyển toàn bộ hồ sơ, vụ việc hoạt động kinh doanh của HTX Tân Thới Hiệp sang Cơ quan Điều tra Công an Quận 12 để điều tra làm rõ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn Bực và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Giao phòng Kinh tế quận:
+ Tham mưu UBND quận lập thủ tục giải thể bắt buộc HTX Tân Thới Hiệp theo quy định;
+ Tham mưu UBND quận kiểm tra, rà soát tình hình tổ chức, hoạt động của tất cả các hợp tác xã do UBND Quận 12 quản lý, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật;
+ Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc chưa kịp thời tham mưu UBND quận xử lý giải thể bắt buộc đối với HTX Tân Thới Hiệp theo quy định.
- Giao phòng Tài chính và Kế hoạch quận tham mưu UBND quận thu hồi 02 mặt bằng công sản nêu trên theo quy định
.

Trên đây là nội dung kết luận thanh tra việc tổ chức, hoạt động của HTX Tân Thới Hiệp./.
Trần Ngọc Dũng (Thanh tra)
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